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CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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2. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRÊN CÁC LĨNH VỰC

a. Đường lối phát triển kinh tế

b.  Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

c.  Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải

quyết các vấn đề xã hội .

· Kiểm tra bài cũ : Thực chất của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là đổi mới những gì?

· Mục tiêu 

2.1. Về kiến thức: hiểu được khái niệm văn hóa và vai trò của nó, từ đó thấy được sự cần thiết xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước ta

2.2. Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức bài học vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn:

Trên cơ sở nắm vững kiến thức đã học, học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa và sự cần thiết xây dựng và phát triển văn hóa, từ đó có thái độ đúng đắn hơn trong ứng xử, hành động của mình, đồng thời tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối Đảng và cố gắng học tập tốt, tu dưỡng, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.3. Về thái độ: 

Có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa, tự hào về sự lãnh đạo của Đảng.

· NỘI DUNG BAØI

        Vấn đề văn hóa và xã hội đang là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ta có những nhận thức để lãnh đạo thực hiện giải quyết tốt, bởi trong xu thế hội nhập sâu rộng vào quá trính quốc tế hóa và toàn cầu hóa thì văn hóa và xã hội ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề có liên quan trong đời sống văn hóa, xã hội. Do đó, bằng cách nào để vấn đề văn hóa và xã hội được giải quyết tốt đẹp để góp phần thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước tiến tới mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để « phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại »? Để làm được điều đó, đòi hỏi Đảng ta có đường lối, quan điểm, chủ trương đúng đắn để giải quyết các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay
	c.1 Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội .
c.1.1 Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá
       Dẫn nhập
· Khái niệm và vai trò của văn hoá

+ Khái niệm:

· Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Khi nói đến tiềm năng để phát triển đất nước ta thì có những tiền năng nào?
· Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

· Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng phát huy nhân tố con người
b. Sự cần thiết xây dựng, phát triển văn hoá
Giải thích vì sao phải xây dựng và phát triển văn hóa?

	Từ ngàn xưa, văn hoá được xem là cái đẹp, linh hồn sống, là chổ dựa vững chắc của dân tộc. Văn hóa làm nền tảng tinh thần và định hướng phát triển xã hội, nó có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. 
Thế thì cụ thể hơn văn hóa là gì? Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa của Đảng ta như thế nào?
Khái niệm văn hóa có rất nhiều  nghĩa cụ thể

· Năm 1964, theo thống kê của các nhà văn hóa học phương Tây đã có khoảng 257 cách định nghĩa thì đến nay, nhà nghiên cứu văn hóa Phan Ngọc cho biết con số đó lên tới gần 400 
      Để có một định nghĩa phù hợp với mọi cách tiếp cận hẳn không phải dễ. Bởi văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, phong phú, phức tạp nên khái niệm về văn hóa cũng đa nghĩa mỗi người tiếp cận nó có một cách hiểu riêng tùy theo góc độ tiếp cận của họ. Tuy nhiên, cho đến nay khái niệm văn hóa được nhiều học giả đồng tình nhất đó là:

· Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do lao động của con người sáng tạo ra, được cộng đồng khẳng định tích lũy lại, tạo ra bản sắc riêng của từng tộc người, từng xã hội.  

· Hồ Chí Minh khái niệm về văn hóa:” vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống loài mới sang tạo và phát minh ra chữ viết, ngôn ngữ,  lao động, văn học nghệ thuật, tôn giáo, pháp luật, những công cụ cho sinh hoạt hang ngày, ăn mặc, ở và phương thức sử dụng, toàn bộ  những sang tạo và phát minh đó là văn hóa
Chúng ta cũng cần phân biệt văn hóa, văn minh và văn hiến.

      Văn minh: Là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man.

      Văn hiến trong các từ điển được định nghĩa là truyền thống văn hóa lâu đời.

Văn hiến

Văn hóa

Văn minh

thiên về giá trị tinh thần
cả giá trị vật chất lẫn tinh thần

thiên về giá trị vật chất – kỹ thuật

  - Có bề dày lịch sử

- Có tính dân tộc

- Chỉ trình độ phát triển

- Có tính quốc tế

Trong Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII(7 - 1998) về xây dựng và phát triển  nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta khẳng định: 

· Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Lịch sử phát triển của loài người cho thấy, ở bất kỳ giai đoạn nào, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Tố chất con người có ý nghĩa quyết định làm nên sức mạnh của văn hoá ở mỗi quốc gia - dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, nói đến tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia, người ta không chỉ nói tới tài nguyên thiên nhiên, mà phải nói tới yếu tố quyết định là văn hoá, nó được thể hiện qua năng lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của con người ở quốc gia đó.

Văn hóa có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thể hiện:

· Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề văn hóa. Người chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Còn theo Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII), lần đầu tiên khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội (CNXH).Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa VII (18/2/1995) thì “ những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của dân tộc Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, ý thức cộng đồng sâu sắc, đạo lý thương người như thể thương thân, đức tính cần cù vượt khó sang tạo đó là nền tảng và sức mạnh to lớn để nhân dân ta xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng, nhân ái”(ĐCSVN, 1995; 56). Các giái trị đó tạo thành nền tảng tinh thần của xã hội, vì nó được thấm sâu trong mỗi con người, trong cộng đồng dân tộc, được truyền từ đời này qua đời khác tạo thành bản sắc dân tộc và phát huy qua các thế hệ.

Hơn nữa, con người tồn tại, không chỉ cần những sản phẩm vật chất mà còn có nhu cầu hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần, con người và xã hội loài người càng phát triển thì nhu cầu văn hóa tinh thần đòi hỏi ngày càng cao.. Chính văn hóa tạo nên nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sức mạnh tinh thần của mỗi quốc gia. 

Chính vì vậy Đảng ta nêu phải "Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá- nền tảng tinh thần của xã hội” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X)

Nền tảng tinh thần là yếu tố cơ bản nhất quyết định số phận của dân tộc ta trước những thử thách nghiệt ngã, sống còn của các cuộc chiến tranh xâm lược cũng như trước các biến cố nội tại lớn lao có tính cách mạng. Do đó, Đảng ta chủ trương làm cho văn hóa thấm sạu vào mọi lĩnh vực của đời sống, để các giá trị văn hóa trở thành nền tảng tinh thần          
        Ví dụ: Khi nói tới loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Việt Nam thì chúng ta hiểu ngay đây là loại hình nghệ thuật truyền thống của người dân Nam Bộ. 

· Văn hóa vừa là mục tiêu của sự phát triển 
bởi lẽ chúng ta xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đều quay trở lại phục vụ cho mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, phát triển con người toàn diện. Để con người ngày càng phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần thì trước hết phát triển về văn hóa. Chỉ có phát triển hướng đến mục tiêu văn hóa – xã hội mới đảm bảo phát tiển bền vững
· Văn hóa là động lực của sự phát triển: Chúng ta biết rằng nguồn lực nội sinh của sự phát triển mỗi dân tộc thấm sâu trong văn  hóa. Sự phát triển dân tộc phải hướng tới cái mới, tạo ra cái mới. Và để phát triển chúng ta lại không thể tách khỏi cội nguồn. Cội nguồn đó chính là văn hóa.

Chúng ta biết rằng động lực để xây dựng đất nước gồm: vốn, khoa học công nghệ, con người… thì con người là nhân tố quyết định nhất. Phát triển con người chính là phát triển về nhân cách về trí tuệ, về đạo đức… để khơi dậy và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong con người tạo động lực mạnh mẽ vào sự phát triển xã hội.

· Văn hóa bồi dưỡng, xây đắp tâm hồn con người :

Con người sáng tạo ra văn hóa, đồng thời chính con người cũng là sản phẩm của văn hóa. Với tư cách là sản phẩm của văn hóa, con người là một vật mang văn hóa tiêu biểu. Văn hóa là cái môi trường có sẵn mà đứa trẻ sau khi lọt lòng mẹ được "nhúng" vào. Nếu sau khi ra đời, đứa trẻ bị đưa vào rừng, bị bứt khỏi cái nôi văn hóa, nó sẽ lớn lên như một con thú. Chỉ có sống trong môi trường văn hóa, nó mới trở thành Người. Hay chính những câu ca dao, lời hát ru xa xưa của bà,của mẹ đã xây đắp tình cảm tâm hồn yêu quê hương, đất nước, yêu lao động ở mỗi đứa trẻ
· Văn hóa xây dựng nên hệ thống các giá trị làm chuẩn mực để con người vươn tới, noi theo:

 Trong nền kinh tế thị trường, một mặt văn hóa dựa vào chuẩn mực của nó là chân, thiện, mỹ (cái đúng, cái tốt, cái đẹp) để hướng dẫn và thúc đẩy con người hướng đến những giá trị ấy; mặt khác, văn hóa sử dụng sức mạnh của các giá trị truyền thống, của đạo lý, dân tộc để hạn chế xu hướng tiêu cực của con người, phê phán lối sống thực dụng, chụp giật, sùng bái lợi ích vật chất, tiền bạc.
Theo Hồ Chí Minh khẳng định: văn hóa hướng con người tới cái chân thiện mỹ để không ngừng hoàn thiện mình, văn hóa góp phần hình thành phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, giúp con người phân biệt được thật – giả, thiện – ác, đúng – sai.

Như vậy, chúng ta phải xây dựng mội trường văn hóa lành mạnh  mới đủ sức đề kháng đẩy lùi các tiêu cực xã hội, đẩy lùi sự xâm nhập văn hóa phản tiến bộ

Vd: hiện nay có ý kiến cho rằng phải đưa ra chuẩn mực đạo đức ví như người này thì bảo là được, nhưng người khác thì bảo là chưa được. Đối với diễn viên, anh bảo người ta là ăn mặc phản cảm, nhưng người ta lại bảo ăn mặc như thế là bình thường, thậm chí bảo là đẹp nữa là đằng khác.  cấm người ta mặc váy ngắn thì váy ngắn quy định phải là bao nhiêu centimet và chuẩn mực như thế thì có phù hợp không. Vấn đề này không phải là lĩnh vực kỹ thuật hay kinh tế, đo lường bằng định lượng và những số liệu chính xác mà cái này là thẩm mỹ, lại rất khác nhau, 
· Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: Văn hoá là mục tiêu, là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
     Chủ nghĩa Mác – Lênin rất đề cao vai trò của văn hóa vì văn hóa có vai trò quan trọng trong phát triển con người. Văn hoá là mục tiêu, là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu lý tưởng mà chủ nghĩa Mác – Lênin nêu lên để xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công, có điều kiện phát triển toàn diện con người. Trong chế độ XHCN, con người phát triển toàn diện và đạt đến trình độ tự giác cao. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa(có ý thức, trình độ, năng lực, sống có tình, giàu long yêu nước), để làm được điều đó thì vai trò của văn hóa hết sức quan trọng.

Ví dụ: làng nghề nước mắm truyền thống: tồn tại hơn 200 năm

- Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định: Chủ trương xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, xây dựng nền văn hoá với hai tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc sẽ làm cho văn hoá Việt Nam trở thành một nền văn hoá ngang tầm thời đại, phục vụ tích cực cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời góp phần làm phong phú cho kho tàng văn hoá của nhân loại.

Khái niệm “tiến tiến” và “bản sắc dân tộc” trong văn hóa đã được Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII chỉ rõ:

· Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình tức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung

· Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giải dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

· Với yêu cầu của tình hình mới thì những thành tựu đạt được còn chưa tương xứng, chưa vững chắc mà biểu hiện của nó là:
· Sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng. 

Sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng. Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động đến phẩm chất, đạo đức, lối sống của nhân dân đó là lối sống chạy theo đồng tiền, coi thường những giá trị văn hoá dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ…đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. 

Hiện nay, không chỉ trong nhân dân mà trong cán bộ, đảng viên giảm sút về uy tín, thậm chí còn tha hóa về phẩm chất, năng lực, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín tập thể, niềm tin của quần chúng nhân dân. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhìn thẳng vào sự thật và chỉ ra: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu… làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính Trị Quốc Gia, HN – 2011, trang 173).
· Sự tấn công của “diễn biến hoà bình
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ để chống phá chủ nghĩa xã hội và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu của chiến lược “DBHB” đối với cách mạng nước ta là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà mưu đồ của nó là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước hết về tư tưởng chính trị là sự phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xa rời các nguyên lý xây dựng Đảng, đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ để hướng theo tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan; đòi xét lại con đường đi lên CNXH và thay bằng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... 
Tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống, đó là sự đề cao, sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống của chủ nghĩa tiêu dùng; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, các giá trị văn hóa, đạo đức XHCN; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng... 

Như vậy, tôi vừa giới thiệu với các bạn hai nội dung cơ bản trong phần Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa. Trong nội dung phần  này các bạn phải nắm được khái niệm và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế – xã  hội (bao gồm khái niệm và ba vai trò cơ bản của văn hóa); hiểu được sự cần  thiết của việc xây dựng, phát triển văn hóa (theo quan  điểm Chủ nghĩa Mác – Lê nin, quan điểm của Đảng ta trong  thời kỳ đổi mới  và những hạn chế trong quá trình xây dựng, phát triển đường lối văn hóa).

Từ thực trạng trên đòi hỏi Đảng ta phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, tìm ra con đường xây dựng nền văn hoá mới phục vụ sự nghiệp cách mạng phát triển.
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